Trường tiểu học Minh Quang A- Kế hoạch bài dạy lớp 1A - Gv: Nguyễn Thị Kim Anh 

TUẦN 31:                
                           Thứ Hai ngày 15 tháng 4 năm 2024
ĐẠO ĐỨC
Tiết 31: Bài 12: Em biết phòng tránh tai nạn thương tích (tiết 2)                                                       
I.Yêu cầu cần đạt:
 - Em nhận biết nguyên nhân, hậu quả của tai nạn thương tích.
 - Em biết được quy tắc của việc phòng tránh tai nạn thương tích.
 - Em thực hành rèn luyện cách thức phòng, tránh tai nạn, thương tích. 
II. Đồ dùng dạy học:
- Gv: Các hình trong SGK, VBT Đạo đức 1.
         - Video/nhạc bài hảt về tai nạn ngã. 
         - Tranh vẽ, ảnh về các trường hợp HS bị tai nạn, thương tích.
- HS: SGK, Vở BT Đạo đức
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
 - Cho HS hát và vận động theo video bài hát: “Đi đâu mà vội mà vàng, ....”
- GV khen ngợi HS hát hay, to vang. GV lần lượt hỏi:
+ Bạn nhỏ trong bài hát bị làm sao?
+ Vì sao bạn nhỏ bị ngã?
+ Muốn không bị ngã con phải làm gì?


- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV dẫn dắt giới thiệu bài
2. Luyện tập, thực hành
*Hoạt động 4: Em hãy tìm lời khuyên phù hợp cho các bạn trong mỗi tranh để phòng tránh tai nạn, thương tích xảy ra
- GV chia lớp thành 4 nhóm
- Yêu cầu HS quan sát hình trong sgk, hỏi:
+ Tranh 1 vẽ gì? 
+ Tranh 2 vẽ gì? 
+ Tranh 3 vẽ gì? 

+ Tranh 4 vẽ gì? 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, 



- Gv theo dõi,  nhận xét, tuyên dương HS.
GV lưu ý HS cần chú ý an toàn khi vui chơi, cũng như khi tham gia giao thông.
*Hoạt động 5: Em cùng các bạn đóng vai những tình huống sau.
- GV hướng dẫn HS quan sát kĩ từng bức tranh xem bức tranh vẽ gì. Tình huống đó cần xử lý ra sao?
- GV yêu cầu HS đóng vai các tình huống trên.



- GV hỏi: Tại sao, các con không được tự bơi dưới hồ sâu?
- Vì sao không được chạy trên sàn trơn trượt?
- GV chốt: Để đảm bảo an toàn cho mình con cần bơi ở hồ bơi và có người lớn đi kèm. Không chạy nhảy ở sàn nhà trơn trượt.
- Hôm nay các em học bài gì?
- Về nhà các em hãy vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống để phòng tránh tai nạn thương tích. Nhắc nhở mọi người cùng thục hiện để đảm bảo an toàn cho mình và người xung quanh nhé
- Nhận xét tiết học.
	
- HS HS hát và vận động theo video bài 

- HS lần lượt trả lời: 
+ Bạn nhỏ trong bài hát bị ngã
+ Vì bạn đi vội vàng,...
+ Đi bình tĩnh, không chạy, không leo trèo …
- Lắng nghe





- HS quan sát, làm việc theo nhóm 4:
+ Tranh 1 vẽ: bạn nhỏ đang đứng trên ghế với tay lấy đồ chơi 
+ Tranh 2: Bạn nhỏ trèo lên cây lấy tổ chim
+ Tranh 3: Bạn nhỏ đang nghịch ổ điện
+ Tranh 4: Bạn nhỏ đang đi thuyền trên sông
- HS thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra ở mỗi tình huống trong tranh
- Đại diện các nhóm trình bày, 
- Nhóm khác nhận xét



- HS quan sát, làm việc theo nhóm đôi:

- HS đóng vai
+ Tranh 1: Các bạn đang chạy xuống hồ để tắm. Một bạn đã nhắc nhở và ngăn lại “ Hồ sâu, nguy hiểm, đừng tắm.”
+ Tranh 2: Mẹ đang lau nhà, sàn nhà trơn. Mọt em bé đang chạy vào
- HS lắng nghe và trả lời
- HS lắng nghe
- HS trả lời

- HS lắng nghe




IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................……………………….
--------------------------------------------------------

LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 91: Ôn: Xăng - ti - mét
I. Yêu cầu cần đạt:  
- Biết đọc và viết độ dài/ độ cao một vật bằng đơn vị đo xăng – ti – mét 
- Biết dùng thước thẳng có chia vạch cm để đo độ dài/độ cao của vật.
- Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK, vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
  - Gv cho HS chơi trò chơi nhận biết độ dài/độ cao một vật.
 - Gv phổ biến luật chơi
- GV nhận xét
2. Thực hành
* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
Bài 1(Tr 70):  Viết số thích hợp vào chỗ trống. Nói vật nào dài nhất,vật nào ngắn nhất.
- Gv hướng dẫn hs làm bài.

- Gv nhận xét chữa bài.
Bài 2(tr 70):Viết số thích hợp vào chỗ chấm và trả lời câu hỏi.
- Quan sát, hướng dẫn hs
- Gv  nhận xét, chữa bài.
-  Gv dặn dò HS xem lại bài
	
- Cá nhân Hs tham gia chơi




- HS mở Thực hành Toán (tr 62)
- HS đọc đề bài


- HS thực hành làm bài.
- Nhận xét bạn


- HS đọc đề bài
- Hs quan sát và làm bài
- Hs nhận xét bài làm của bạn.


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
…………………………….....................................................................…………
-------------------------------------------------------------------------------
Thứ Ba ngày 16 tháng 4 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 61: Bài 31: Thực hành quan sát bầu trời (tiết 1)
I.Yêu cầu cần đạt:
 - Quan sát và ghi chép được một số biểu hiện của thời tiết( bầu trời, mây)
 - Nói hoặc vẽ được bầu trời và cảnh vật đã quan sát thực tế.
 - Có ý thức bảo vệ mắt không nhìn trực tiếp vào bàu trời.
II. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Địa điểm quan sát, số, kính mát( tấm nhựa đen), phiếu quan sát
- Học sinh: Giấy vẽ, bút màu, bút chì, kính mát( nếu có)
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động cùa học sinh

	1. Khởi động
Hoạt động 1: Chuẩn bị quan sát ngoài lớp học
*Hoạt động cá nhân:
Gọi học sinh đọc to 2 câu hỏi/102 và một yêu cầu.
+Bạn cần chuẩn bị gì khi học ngoài lớp học?
+Bạn cần lưu ý điều gì khi quan sát bầu trời?
+ Nói những điều bạn quan sát được vào phiếu.
*Hoạt động cả lớp:
- Gv chia nhóm 6 (8), đưa phiếu quan sát hướng dẫn, phát phiếu quan sát.
*Nêu nhiệm vụ của hs: Ra sân quan sát đến đúng nơi có số thứ tự đúng nhóm quan sát. Sau đó vẽ những gì quan sát được.Thời gian quan sát là 10 phút. Vẽ 10p
- Cho học sinh xếp hàng theo nhóm ra sân.
Giáo viên đến từng nhóm hỗ trợ và hỏi:
+Bầu trời hôm nay thế nào?
+Những đám mây có màu gì?
+Hôm nay trời có mưa không?
+Em có nhìn thấy mặt trời không?
2.Khám phá
Hoạt động 2:Báo cáo kết quả quan sát
- GV cho học sinh tập hợp và kiểm tra phiếu học sinh đã quan sát. Mời nhóm khác ý kiến, nhận xét
- GV nhận xét kết quả quan sát của học sinh.Cho hs vào lớp.

*Vẽ tranh:
Hãy lấy giấy vẽ những gì em đã quan sát được vào giấy.
- GV đến các nhóm hỗ trợ.
+ Bầu trời hôm nay thế nào?
- GV nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài sau.
	



- Học sinh đọc 2 câu hỏi

- Học sinh nêu lại câu trả lời.







- Xếp hàng ra sân, đem theo phiếu quan sát, dụng cụ vẽ. Dụng cụ vẽ bỏ vào rổ dụng cụ, tay cầm phiếu quan sát.







- Nhóm trưởng kiểm tra, báo cho 


- HS lắng nghe, nhận xét nhóm bạn
Hs vào lớp, vẽ tranh
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung 

- Hs lắng nghe

- HS thực hiện
- Đại diện câc nhóm giới thiệu
- HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................……………………….
------------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 91: Ôn bài 31
I. Yêu cầu cần đạt:
      HS kể về anh chị em của em, đọc đoạn văn và trả lời
   - HS hiểu đoạn văn và trả lời các câu hỏi
   - HS có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở Thực hànhTiếng Việt (Tập 2)
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS đọc bài 31A
- GV nhận xét
2. Thực hành
Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
Vở thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  
Bài 1.(Tr 50): Kể về một người em hoặc anh chị của em.
- HD HS  một em hỏi em khác TL.
- GV nhận xét sửa sai
Bài 2. (Tr 50). Đọc và TLCH.
Để lại cho em
- GVHD cho HS đọc và TLCH.
+ GV nhận xét
a. Kể tên những đồ dùng chị để lại cho em?
b. Theo em cái ngoan chị để lại cho em là những việc làm nào?
- Nếu em là anh hoặc chị, em sẽ để lại những gì cho em của mình?

+ GV nhận xét 
+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	
- HS đọc ĐT, nhóm, cá nhân


- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2) 

- HS thảo luận theo yêu cầu 

-  HS thảo luận nhóm đôi


- Hs luyện đọc từng câu, đoạn, cả bài.
- dép đỏ, mũ len, đôi tất,áo


- Hs trả lời
- Nhận xét bạn.



IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                    
------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 73:
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
- Hs luyện viết khổ thơ 1 bài 31B: Tết đang vào nhà
- Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: sách vở môn học
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
Gv cho HS làm bài tập tăng cường
1.Gv cho HS đọc lại bài 31C: Bài thơ Chia bánh

- Gv nhận xét hs đọc bài 
2. Cho HS nghe viết khổ thơ 1 trong bài Tết đang vào nhà.
- Gv đọc cho HS viết
- Đọc cho HS soát lỗi
- Gv nhận xét chữa bài.
- Gv dặn dò HS học bài
	






- Vài học sinh đọc nối tiếp đoạn
- Hs đọc đồng thanh theo nhóm, lớp cả bài

- HS viết nháp từ khó

- Hs nghe viết bài vào vở
- Hs soát lỗi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------


Thứ Tư ngày 17 tháng 4 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 92: Ôn: Thực hành đo độ dài
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh nhận biết được cao hơn, thấp hơn, dài hơn, ngắn hơn
- Hs so sánh được dài hơn, ngắn hơn, cao hơn, thấp hơn
- Hs có ý thức học tập nghiêm túc
II. Đồ dùng dạy- học:
- GV + HS:  Sách, vở thực hành môn Toán
III. Các hoạt động dạy - học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
2. Luyện tập 
Bài 1: Đo bằng thước thẳng. Viết kết quả vào ô trống.

- Nhận xét, chữa bài
Bài 2: Hãy đo bằng thước thẳng. Viết kết quả vào chỗ chấm. Đọc kết quả đo


- GV nhận xét
	

- Hs quan sát tranh một số đồ vật và nêu 



- HS đọc yêu cầu
- Hs nêu
- Hs điền kết quả
- HS quan sát đo và TLCH

	Bài 3: Gọi hs đọc yêu cầu


- GV nhận xét
- Gv nhận xét tiết học
	
- Hs trả lời câu hỏi
- HS viết số  thích hợp vào chỗ chấm
- Gọi HS chữa bài


IV. Điều chỉnh sau bài học:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP
Tiết 31: Bài 31
-------------------------------------------------------------------
MĨ THUẬT
Tiết 31: Trường em (t1)
(Đ/c Ngọc dạy)
Thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
Tiết 62: Thực hành quan sát bầu trời (tiết 2)
I.Yêu cầu cần đạt:
 -Quan sát và ghi chép được một số biểu hiện của thời tiết( bầu trời, mây)
 - Nói hoặc vẽ được bầu trời và cảnh vật đã quan sát thực tế.
 - Có ý thức bảo vệ mắt không nhìn trực tiếp vào bàu trời.
II. Đồ dùng dạy học:
-Giáo viên: Địa điểm quan sát, số, kính mát( tấm nhựa đen), phiếu quan sát
-Học sinh: Giấy vẽ, bút màu, bút chì, kính mát( nếu có)
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động cùa học sinh

	2.Khám phá
Hoạt động 3:Giới thiệu sản phẩm của nhóm
- Giáo viên mời lần lượt các nhóm giới thiệu phiếu quan sát, tranh vẽ.
- GV mời hết tất cả các nhóm, mỗi nhóm 2 HS.
- GV nhận xét, khen các nhóm đã hoàn thành xong bài học hôm nay.
- Khi đi ngoài nắng các em phải nhớ điều gì?
- GV nhận xét tiết học.
- Chuẩn bị bài sau
	







- Đại diện câc nhóm giới thiệu


· HS lắng nghe


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
……………….....................................................................………………………
…………………………….....................................................................…………
……....…….......................................................................………………………..
----------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 92: Ôn bài 31
I. Yêu cầu cần đạt:
      HS điền đúng ch- tr vào chỗ trống
   - HS điền được đáu hỏi, dấu ngã vào tiếng in đậm.
   - HS có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở Thực hànhTiếng Việt (Tập 2)
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS đọc bài 31C
- GV nhận xét
2. Thực hành
Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
Vở thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  
Bài 3.(Tr 52): Điền ch hoặc tr vào chỗ trống
- Gv hướng dẫn hs

- GV nhận xét sửa sai
Bài 4. (Tr 52). Điền dấu hỏi, dấu ngã ở tiếng in đậm trong đoạn văn sau.
- GVHD học sinh 

+ GV nhận xét 
- Nhận xét tiết học
+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	
- HS đọc ĐT, nhóm, cá nhân


- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2) 

- Hs làm bài
- Hs đọc lại bài



- HS điền
- Hs đọc lại
- Nhận xét bạn.



IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                    
------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 74:
I. Yêu cầu cần đạt:
- Hướng dẫn học sinh hoàn thiện các bài tập còn lại của buổi 1.
- Hs luyện viết khổ thơ hai ở bài 31C: Chia bánh
- Có ý thức thực hiện tốt nề nếp học tập.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: sách vở môn học
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I. Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
Gv cho HS làm bài tập tăng cường
1.Gv cho HS đọc lại bài 31C: Bài thơ Chia bánh

- Gv nhận xét hs đọc bài 
2. Cho HS nghe viết khổ thơ hai trong bài Chia bánh
- Gv đọc cho HS viết
- Đọc cho HS soát lỗi
- Gv nhận xét chữa bài.
- Gv dặn dò HS học bài
	






- Vài học sinh đọc nối tiếp đoạn
- Hs đọc đồng thanh theo nhóm, lớp cả bài

- HS viết nháp từ khó

- Hs nghe viết bài vào vở
- Hs soát lỗi


IV. Điều chỉnh sau bài dạy: 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------
Thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2024
LUYỆN TẬP TOÁN
Tiết 93: Ôn thực hành đo độ dài
I. Yêu cầu cần đạt: 
  - Hs thực hành đo độ dài, độ cao, độ rộng của các đồ dùng bằng thước thẳng có chia vạch xăng – ti- mét, bằng đơn vị tự quy ước.
  - HS thực hành quan sát độ dài của vật
  - HS yêu thích môn toán.
II. Đồ dùng dạy học:
- GV + HS: SGK, vở bài tập
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
* Ôn luyện cho học sinh về Toán:
2. Thực hành
- Bài 4: Đọc và trả lời câu hỏi
a. Giá sách của em cao khoảng bao nhiêu, rộng khoảng bao nhiêu gang tay của em?
b. Bàn học của em dài khoảng bao nhiêu, cao khoảng bao nhiêu gang tay của em.
* Gv cho HS thực hành đo quyển vở, bàn học sinh, bảng lớp, cửa ra vào lớp học
- Gv nhận xét 
- Gv dặn hs xem lại bài và chuẩn bị bài sau
	
- Hs nhận xét bạn

- Hs đọc yêu cầu

- Hs đo và nêu số đo


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
--------------------------------------------------------------
LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT
Tiết 93: Ôn bài 31
I. Yêu cầu cần đạt:
   - HS biết xem tranh, chọn từ ngữ để viết câu.
   - HS biết viết câu kể về việc làm được cha mẹ khen.
   - HS có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
GV + HS: SGK Tiếng Việt và vở Thực hànhTiếng Việt (Tập 2)
III. Các hoạt động dạy học: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- GV cho HS đọc bài 31D
- GV nhận xét
2. Thực hành
Ôn luyện cho học sinh về Tiếng việt: 
Vở thực hành Tiếng Việt (Tập 2)  
Bài 5.(Tr 52): Xem tranh, chọn 1- 2 từ ngữ trong ngoặc để viết câu nói về tình cảm của cháu với ông bà
- Gv hướng dẫn hs


- GV nhận xét sửa sai
Bài 6. (Tr 53) Viết 2-3 câu kể về việc em đã làm và được cha mẹ khen.
- GVHD học sinh qs tranh



+ GV nhận xét
- Nhận xét tiết học
+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	
- HS đọc ĐT, nhóm, cá nhân


- HS mở sách thực hành Tiếng Việt (Tập 2) 


- Hs chọn từ
- Hs viết câu
- Hs đọc lại câu



- HS điền viết câu
- Hs đọc lại câu
- Nhận xét bạn.





IV. Điều chỉnh sau bài học:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                    
------------------------------------------------------------------
HƯỚNG DẪN HỌC
Tiết 75:
I. Yêu cầu cần đạt:
   - HS ôn đọc, viết các bài Tiếng việt đã học trong tuần
   -Viết được đoạn văn ngắn theo yêu cầu.
   - Hs có ý thức học tập chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học:
                              GV + HS:  Sách + vở bài tập môn học
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I.Hoàn thiện các bài tập buổi 1:
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
II. Dự kiến bài tập tăng cường:
a. GVHD cho HS đọc bài 31D trong tuần.
- GV nhận xét

b. GV cho hs viết đoạn 2 trong bài thỏ con thông minh

- Gv hướng dẫn hs viết
- Gv đọc lại đoạn viết cho hs soát lỗi
	





- HS luyện đọc lại các bài đã học
- HS luyện đọc cá nhân, nhóm, cả lớp. 


- Hs đọc đoạn viết
- Hs viết bài vào vở
- Hs sửa lỗi
- Nhận xét bạn.

	* GV tóm tắt nội dung bài
+ GV nhận xét giờ học.
+ Dặn HS về nhà xem trước bài sau
	


IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 -------------------------------------------------------
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